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V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Đắk Lắk, ngày 29 tháng 9 năm 2018


              Kính gửi: 
     - Các Trường THPT trên địa bàn tỉnh;

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 11 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị Quyết số 26/2017/NQ-HĐND, ngày 11/10/2017 của HĐND tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên trong thời gian qua việc thực hiện một số chế độ của Nghị định các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh (huyện Lắk, Cư Kuin...) còn nhiều vướng mắc đặc biệt là chưa nắm rõ điều kiện quy định khoảng cách, đối tượng được thụ hưởng…
Để thực hiện tốt chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn một số nội dung mà các đơn vị chưa nắm rõ như sau:

1. Các văn bản hiện đang áp dụng để thực hiện chính sách cho học sinh theo  Nghị định số 116/2016/NĐ-CP đều có sự thống nhất về điều kiện để học sinh được thụ hưởng cụ thể:

- Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

- Nghị Quyết số 26/2017/NQ-HĐND, ngày 11/10/2017 của HĐND tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

- Công văn số 5129/BGDĐT-CTHSSV ngày 01/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Thứ nhất: Đối với Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, điều kiện học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện theo Điều 4
“1. Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải bảo đảm một trong các Điều kiện sau:

a) Là học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú;

b) Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.Nhà ở xa trường Khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở 

c) Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi. Nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn cụ thể như quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

2. Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, phải bảo đảm các Điều kiện sau:

a) Đang học tại trường trung học phổ thông hoặc cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều cấp học;

b) Bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Nhà ở xa trường Khoảng cách từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá.

3. Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh, ngoài các Điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này còn phải là nhân khẩu trong gia đình thuộc hộ nghèo.”

Tuy nhiên tại Công văn số 5129/BGDĐT-CTHSSV ngày 01/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Trong đó Bộ có chỉ đạo: ” Vì vậy, học sinh đảm bảo các điều kiện quy định tại điều 4 Nghị định 116 nhưng phải được cấp có thẩm quyền cho phép ở bán trú trong trường học hoặc khu vực gần trường để học tập trong tuần (học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày) mới được hưởng các chế độ hỗ trợ” chỉ áp dụng cho đối tượng học sinh tiểu học có nhà ở cách trường từ 1 km trở lên, đối với học sinh trung học cơ sở có nhà ở cách trường từ 2 km trở lên, đối với học sinh trung học phổ thông có nhà ở cách trường từ 3 km trở lên, chỉ áp dụng cho địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, có thể gây mất an toàn, nguy hiểm đối với học sinh khi đi học, đường đến trường cách sông, suối không có cầu, qua vùng núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá. 
Thứ 2: Đối với Nghị Quyết số 26/2017/NQ-HĐND, ngày 11/10/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Do Nghị định số 116/2016/NĐ-CP đã quy định khoảng cách xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đối với học sinh tiểu học từ 4 km trở lên, đối với học sinh trung học cơ sở từ 7 km trở lên, đối với học sinh trung phổ thông từ 10 km trở lên, nhưng chưa quy định cụ thể khoảng cách đối với địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, có thể gây mất an toàn, nguy hiểm đối với học sinh khi đi học, đường đến trường cách sông, suối không có cầu, qua vùng núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá. Vì vậy, tại Điểm a, Khoản 3, Điều 1 của Nghị Quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quy định:

“3. Khoảng cách, địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày
a. Khoảng cách: Việc xác định khoảng cách thực hiện theo 01 trong 02 trường hợp sau:
- Nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học, từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở và từ 10 km trở lên đối với học sinh trung học phổ thông;
- Trường hợp do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, có thể gây mất an toàn, nguy hiểm đối với học sinh khi đi học, đường đến trường cách sông, suối không có cầu, qua vùng núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá được quy định: Đối với học sinh tiểu học có nhà ở cách trường từ 1 km trở lên, đối với học sinh trung học cơ sở có nhà ở cách trường từ 2 km trở lên, đối với học sinh trung học phổ thông có nhà ở cách trường từ 3 km trở lên.”

Như vậy Nghị quyết nêu: “Việc xác định khoảng cách thực hiện theo 01 trong 02 trường hợp” là đúng vì không thể một học sinh có 2 khoảng cách mà đây là khoảng cách áp dụng cho 2 đối tượng khác nhau hoàn toàn.

2. Do vậy, các cơ sở giáo dục trong tỉnh khi thực hiện chính sách Nghị định số 116/2016/NĐ-CP cần lưu ý xác định khoảng cách, địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày bao gồm 2 đối tượng sau:
a) Đối tượng học sinh nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học, từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở và từ 10 km trở lên đối với học sinh trung học phổ thông thì lập danh sách riêng (hầu hết các huyện thực hiện cơ bản đảm bảo).
b) Đối tượng học sinh tiểu học có nhà ở cách trường từ 1 km trở lên, đối với học sinh trung học cơ sở có nhà ở cách trường từ 2 km trở lên, đối với học sinh trung học phổ thông có nhà ở cách trường từ 3 km trở lên, chỉ áp dụng cho địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, có thể gây mất an toàn, nguy hiểm đối với học sinh khi đi học, đường đến trường cách sông, suối không có cầu, qua vùng núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá thì lập danh sách riêng (các đối tượng này hầu hết các huyện chưa triển khai thực hiện). Tuy nhiên khi xây dựng Nghị quyết Sở Giáo dục và Đào tạo đã khảo sát các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh chỉ duy nhất Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện M’Đrắk báo cáo có đối tượng học sinh này.
c) Để thực hiện Công văn số 5129/BGDĐT-CTHSSV ngày 01/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi thanh toán tiền hỗ trợ cho Đối tượng học sinh tiểu học có nhà ở cách trường từ 1 km trở lên, đối với học sinh trung học cơ sở có nhà ở cách trường từ 2 km trở lên, đối với học sinh trung học phổ thông có nhà ở cách trường từ 3 km trở lên nêu ở trên bắt buộc phải có giấy xác nhận của cấp chính quyền địa phương cho phép ở bán trú trong trường học hoặc khu vực gần trường để học tập trong tuần.
d) Các nội dung khác đề nghị thực hiện theo các điều khoản của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP và Nghị Quyết số 26/2017/NQ-HĐND.
Trên đây là một số nội dung Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn vướng mắc đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở phản ánh về Phòng KHTC Sở Giáo dục và Đào tạo (đ/c Biện Văn Minh Trưởng phòng KHTC, ĐT: 0961213168) để phối hợp giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (báo cáo);

- UBND các huyện (chỉ đạo);

- Giám đốc, các P. Giám đốc;

- Lưu VT, KH-TC.
	
	
   GIÁM ĐỐC

(Đã ký, đóng dấu)                
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